
PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP 
CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

Sinh viên: Nguyễn Đỗ Minh Tâm, sinh ngày: 07/10/1993;  

Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 

Ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 
 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 6   

2 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 6   

3 Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi 3 02TRACDIA141 5   

4 Trắc địa công trình ngầm 2 02TRACDIA111 8   

5 Trắc địa công trình công nghiệp thành phố 3 02DHTRACDIA117 6   

6 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2 02TRACDIA147 6   

7 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101  6   

8 Pháp luật đại cương 2 02LUAT101 6   

9 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 6   

10 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 7   

11 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 6   

12 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105  9 QS 

13 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 6 QS 

14 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 9 QS 

15 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 6 T.Dục 

16 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 6   

17 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 5   

18 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 7   

19 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 7   

20 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 6   

21 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 5   

22 Quy hoạch tuyến tính 2 02TOAN231  Chọn 1/3 

23 Xác suất thống kê 2 02TOAN220 5 Chọn 1/3 

24 Phương pháp tính 2 02TOAN230  Chọn 1/3 

25 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 5   

26 Định vị vệ tinh 2 02DHTRACDIA119 7   

27 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 6   

28 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 5   

29 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 6   

30 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 5   

31 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 5   

32 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 7   

33 Địa chính đại cương 3 02DHTRACDIA135 6   

34 Tiếng anh chuyên ngành nhóm 2 2 02DHTANH361 5   

Tổng 90 



PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP 
CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

Sinh viên: Phạm Hải Nam, sinh ngày: 27/07/1994;  

Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 

Ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 
 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 6   

2 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 6   

3 Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi 3 02TRACDIA141 6   

4 Trắc địa công trình ngầm 2 02TRACDIA111 7   

5 Trắc địa công trình công nghiệp thành phố 3 02DHTRACDIA117 5   

6 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2 02TRACDIA147 6   

7 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101  8   

8 Pháp luật đại cương 2 02LUAT101 6   

9 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 6   

10 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 7   

11 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 6   

12 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105  6 QS 

13 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 7 QS 

14 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 7 QS 

15 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 6 T.Dục 

16 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 6   

17 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 6   

18 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 7   

19 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 9   

20 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 6   

21 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 5   

22 Quy hoạch tuyến tính 2 02TOAN231  Chọn 1/3 

23 Xác suất thống kê 2 02TOAN220 5 Chọn 1/3 

24 Phương pháp tính 2 02TOAN230  Chọn 1/3 

25 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 6   

26 Định vị vệ tinh 2 02DHTRACDIA119 6   

27 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 7   

28 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 5   

29 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 5   

30 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 6   

31 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 6   

32 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 6   

33 Địa chính đại cương 3 02DHTRACDIA135 6   

34 Tiếng anh chuyên ngành nhóm 2 2 02DHTANH361 7   

Tổng 90 



PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP 
CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

Sinh viên: Vũ Quang Trung, sinh ngày: 22/10/1994;  

Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 

Ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 
 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 7   

2 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 6   

3 Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi 3 02TRACDIA141 8   

4 Trắc địa công trình ngầm 2 02TRACDIA111 8   

5 Trắc địa công trình công nghiệp thành phố 3 02DHTRACDIA117 5   

6 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2 02TRACDIA147 5   

7 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101  6   

8 Pháp luật đại cương 2 02LUAT101 7   

9 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 5   

10 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 5   

11 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 6   

12 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105  7 QS 

13 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 7 QS 

14 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 6 QS 

15 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 6 T.Dục 

16 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 5   

17 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 5   

18 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 6   

19 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 6   

20 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 6   

21 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 6   

22 Quy hoạch tuyến tính 2 02TOAN231  Chọn 1/3 

23 Xác suất thống kê 2 02TOAN220 7 Chọn 1/3 

24 Phương pháp tính 2 02TOAN230  Chọn 1/3 

25 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 5   

26 Định vị vệ tinh 2 02DHTRACDIA119 7   

27 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 7   

28 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 6   

29 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 5   

30 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 6   

31 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 5   

32 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 5   

33 Địa chính đại cương 3 02DHTRACDIA135 5   

34 Tiếng anh chuyên ngành nhóm 2 2 02DHTANH361 7   

Tổng 90 



PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP 
CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

Sinh viên: Nguyễn Danh Tài, sinh ngày: 03/12/1994;  

Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 

Ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 
 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 6   

2 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 5   

3 Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi 3 02TRACDIA141 7   

4 Trắc địa công trình ngầm 2 02TRACDIA111 7   

5 Trắc địa công trình công nghiệp thành phố 3 02DHTRACDIA117 5   

6 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2 02TRACDIA147 6   

7 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101  7   

8 Pháp luật đại cương 2 02LUAT101 7   

9 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 5   

10 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 6   

11 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 6   

12 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105  6 QS 

13 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 8 QS 

14 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 6 QS 

15 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 7 T.Dục 

16 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 5   

17 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 6   

18 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 5   

19 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 6   

20 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 6   

21 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 6   

22 Quy hoạch tuyến tính 2 02TOAN231  Chọn 1/3 

23 Xác suất thống kê 2 02TOAN220 6 Chọn 1/3 

24 Phương pháp tính 2 02TOAN230  Chọn 1/3 

25 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 6   

26 Định vị vệ tinh 2 02DHTRACDIA119 7   

27 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 6   

28 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 6   

29 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 5   

30 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 7   

31 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 5   

32 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 6   

33 Địa chính đại cương 3 02DHTRACDIA135 5   

34 Tiếng anh chuyên ngành nhóm 2 2 02DHTANH361 8   

Tổng 90 



PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP 
CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

Sinh viên: Nguyễn Thị Linh, sinh ngày: 15/09/1994;  

Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 

Ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 
 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 8   

2 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 8   

3 Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi 3 02TRACDIA141 8   

4 Trắc địa công trình ngầm 2 02TRACDIA111 8   

5 Trắc địa công trình công nghiệp thành phố 3 02DHTRACDIA117 7   

6 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2 02TRACDIA147 8   

7 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101  9   

8 Pháp luật đại cương 2 02LUAT101 7   

9 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 5   

10 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 6   

11 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 6   

12 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105  6 QS 

13 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 7 QS 

14 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 8 QS 

15 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 5 T.Dục 

16 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 5   

17 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 6   

18 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 7   

19 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 9   

20 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 8   

21 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 7   

22 Quy hoạch tuyến tính 2 02TOAN231  Chọn 1/3 

23 Xác suất thống kê 2 02TOAN220 5 Chọn 1/3 

24 Phương pháp tính 2 02TOAN230  Chọn 1/3 

25 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 8   

26 Định vị vệ tinh 2 02DHTRACDIA119 9   

27 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 8   

28 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 7   

29 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 8   

30 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 7   

31 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 8   

32 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 9   

33 Địa chính đại cương 3 02DHTRACDIA135 8   

34 Tiếng anh chuyên ngành nhóm 2 2 02DHTANH361 9   

Tổng 90 



PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP 
CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

Sinh viên: Nguyễn Văn Sơn, sinh ngày: 06/06/1994;  

Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 

Ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 
 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 7   

2 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 8   

3 Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi 3 02TRACDIA141 8   

4 Trắc địa công trình ngầm 2 02TRACDIA111 8   

5 Trắc địa công trình công nghiệp thành phố 3 02DHTRACDIA117 5   

6 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2 02TRACDIA147 6   

7 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101  9   

8 Pháp luật đại cương 2 02LUAT101 7   

9 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 7   

10 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 6   

11 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 6   

12 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105  7 QS 

13 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 8 QS 

14 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 7 QS 

15 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 6 T.Dục 

16 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 7   

17 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 7   

18 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 7   

19 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 9   

20 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 8   

21 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 6   

22 Quy hoạch tuyến tính 2 02TOAN231  Chọn 1/3 

23 Xác suất thống kê 2 02TOAN220 6 Chọn 1/3 

24 Phương pháp tính 2 02TOAN230  Chọn 1/3 

25 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 9   

26 Định vị vệ tinh 2 02DHTRACDIA119 8   

27 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 8   

28 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 6   

29 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 9   

30 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 7   

31 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 9   

32 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 8   

33 Địa chính đại cương 3 02DHTRACDIA135 7   

34 Tiếng anh chuyên ngành nhóm 2 2 02DHTANH361 9   

Tổng 90 



PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP 
CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

Sinh viên: Vũ Văn Trường, sinh ngày: 01/03/1994;  

Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 

Ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 
 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 8   

2 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 8   

3 Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi 3 02TRACDIA141 8   

4 Trắc địa công trình ngầm 2 02TRACDIA111 7   

5 Trắc địa công trình công nghiệp thành phố 3 02DHTRACDIA117 6   

6 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2 02TRACDIA147 7   

7 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101  8   

8 Pháp luật đại cương 2 02LUAT101 6   

9 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 5   

10 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 5   

11 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 6   

12 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105  7 QS 

13 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 7 QS 

14 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 7 QS 

15 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 6 T.Dục 

16 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 5   

17 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 7   

18 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 6   

19 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 8   

20 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 9   

21 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 6   

22 Quy hoạch tuyến tính 2 02TOAN231  Chọn 1/3 

23 Xác suất thống kê 2 02TOAN220 5 Chọn 1/3 

24 Phương pháp tính 2 02TOAN230  Chọn 1/3 

25 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 8   

26 Định vị vệ tinh 2 02DHTRACDIA119 8   

27 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 8   

28 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 6   

29 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 8   

30 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 7   

31 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 8   

32 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 8   

33 Địa chính đại cương 3 02DHTRACDIA135 8   

34 Tiếng anh chuyên ngành nhóm 2 2 02DHTANH361 8   

Tổng 90 



PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP 
CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

Sinh viên: Bàn Trùng Việt, sinh ngày: 19/04/1994;  

Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 

Ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 
 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 8   

2 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 6   

3 Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi 3 02TRACDIA141 7   

4 Trắc địa công trình ngầm 2 02TRACDIA111 8   

5 Trắc địa công trình công nghiệp thành phố 3 02DHTRACDIA117 5   

6 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2 02TRACDIA147 7   

7 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101  7   

8 Pháp luật đại cương 2 02LUAT101 5   

9 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 6   

10 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 6   

11 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 5   

12 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105  6 QS 

13 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 8 QS 

14 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 7 QS 

15 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 6 T.Dục 

16 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 6   

17 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 6   

18 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 6   

19 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 7   

20 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 7   

21 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 6   

22 Quy hoạch tuyến tính 2 02TOAN231  Chọn 1/3 

23 Xác suất thống kê 2 02TOAN220 7 Chọn 1/3 

24 Phương pháp tính 2 02TOAN230  Chọn 1/3 

25 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 8   

26 Định vị vệ tinh 2 02DHTRACDIA119 8   

27 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 6   

28 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 6   

29 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 6   

30 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 7   

31 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 6   

32 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 7   

33 Địa chính đại cương 3 02DHTRACDIA135 6   

34 Tiếng anh chuyên ngành nhóm 2 2 02DHTANH361 9   

Tổng 90 



PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP 
CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

Sinh viên: Đỗ Văn Nam, sinh ngày: 20/05/1994;  

Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 

Ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ - Chuyên ngành: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 
 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 6   

2 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 8   

3 Trắc địa công trình ngầm 2 02TRACDIA111 7   

4 Cơ sở đo ảnh 2 02TRACDIA137 Chọn 2/4 

5 Kỹ thuật khai thác 2 02DHHAMLO118 8 Chọn 2/4 

6 Trắc địa mỏ 2 02TRACDIA140 6 Chọn 2/4 

7 Đoán đọc điều vẽ ảnh 2 02TRACDIA139 Chọn 2/4 

8 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2 02TRACDIA147 7   

9 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101  8   

10 Pháp luật đại cương 2 02LUAT101 5   

11 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 6   

12 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 5   

13 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 6   

14 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105  6 QS 

15 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 6 QS 

16 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 6 QS 

17 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 6 T.Dục 

18 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 6   

19 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 6   

20 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 7   

21 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 7   

22 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 6   

23 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 5   

24 Quy hoạch tuyến tính 2 02TOAN231 7 Chọn 1/3 

25 Xác suất thống kê 2 02TOAN220  Chọn 1/3 

26 Phương pháp tính 2 02TOAN230  Chọn 1/3 

27 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 7   

28 Định vị vệ tinh 2 02DHTRACDIA119 6   

29 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 7   

30 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 5   

31 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 6   

32 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 6   

33 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 8   

34 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 6   

35 Địa chính đại cương 3 02DHTRACDIA135 6   

36 Tiếng anh chuyên ngành nhóm 2 2 02DHTANH361 7   

Tổng 88 
  



PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC 
TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 
Sinh viên: Phạm Đức Thắng, sinh ngày: 05/06/1992;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 
Ngành :  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành : Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 

 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 6 
 

2 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 6 
 

3 Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi 3 02TRACDIA141 7 
 

4 Trắc địa công trình ngầm 2 02TRACDIA111 8 
 

5 Trắc địa công trình công nghiệp thành phố 3 02DHTRACDIA117 6 
 

6 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2 02TRACDIA147 8 
 

7 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101 5 
 

8 Pháp luật đại cương 2 02LUAT101 7 
 

9 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 6 
 

10 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 5 
 

11 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 6 
 

12 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 6 QS 

13 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 6 QS 

14 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 6 QS 

15 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 5 T.Dục 

16 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 6 
 

17 Tiếng anh cơ bản 2 4 02TANH102 6 
 

18 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 5 
 

19 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 7 
 

20 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 6 
 

21 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 7 
 

22 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 7 
 

23 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 5 
 

24 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 8 
 

25 Định vị vệ tinh 2 02DHTRACDIA119 5 
 

26 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 7 
 

27 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 8 
 

28 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 7 
 

29 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 7 
 

30 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 7 
 

31 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 8 
 

32 Địa chính đại cương 3 02DHTRACDIA135 6 
 

Tổng cộng 93 
   

 
  



PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC 
TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 

Sinh viên: Nguyễn Văn Nghĩa, sinh ngày: 23/03/1977;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 
Ngành :  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành : Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 

 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 9 
 

2 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 8 
 

3 Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi 3 02TRACDIA141 8 
 

4 Trắc địa công trình công nghiệp thành phố 3 02DHTRACDIA117 8 
 

5 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2 02TRACDIA147 8 
 

6 Trắc địa cao cấp đại cương 3 02DHTRACDIA109 7 
 

7 Cơ sở đo ảnh 2 02TRACDIA137 6 Chọn 2/4 

8 Kỹ thuật khai thác 2 02DHHAMLO118 7 Chọn 2/4 

9 Trắc địa mỏ 2 02TRACDIA140 8 Chọn 2/4 

10 Đoán đọc điều vẽ ảnh 2 02TRACDIA139 
 

Chọn 2/4 

11 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 8 
 

12 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 9 
 

13 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 7 
 

14 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 5 QS 

15 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 5 QS 

16 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 5 QS 

17 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 6 T.Dục 

18 Hình thành và phát triển kỹ năng mềm 2 PTKNM01 
 

Chọn 1/5 

19 Nhập môn xã hội học 2 02KHXH102 
 

Chọn 1/5 

20 Văn hóa kinh doanh 2 02KHXH105 
 

Chọn 1/5 

21 Nhập môn lôgic học 2 02KHXH101 
 

Chọn 1/5 

22 Tâm lý học đại cương 2 02KHXH104 7 Chọn 1/5 

23 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 8 
 

24 Tiếng anh cơ bản 2 4 02TANH102 9 
 

25 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 8 
 

26 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 6 
 

27 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 6 
 

28 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 8 
 

29 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 9 
 

30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 6 
 

31 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 9 
 

32 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 8 
 

33 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 8 
 

34 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 8 
 

35 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 8 
 

36 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 8 
 

37 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 8 
 

Tổng cộng 93 
   



PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC 
TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 
Sinh viên: Chu Huy Trụ, sinh ngày: 14/09/1992;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 
Ngành:  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 

 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 7 
 

2 Thực tập trắc địa cao cấp 4 02TRACDIA125 7 
 

3 Trắc địa công trình ngầm 2 02TRACDIA111 8 
 

4 Cơ sở đo ảnh 2 02TRACDIA137 
 

Chọn 2/4 

5 Kỹ thuật khai thác 2 02DHHAMLO118 9 Chọn 2/4 

6 Trắc địa mỏ 2 02TRACDIA140 8 Chọn 2/4 

7 Đoán đọc điều vẽ ảnh 2 02TRACDIA139 
 

Chọn 2/4 

8 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101 6 
 

9 Pháp luật đại cương 2 02LUAT101 7 
 

10 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 5 
 

11 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 6 
 

12 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 5 
 

13 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 7 QS 

14 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 7 QS 

15 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 7 QS 

16 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 8 T.Dục 

17 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 5 
 

18 Tiếng anh cơ bản 2 4 02TANH102 8 
 

19 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 5 
 

20 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 6 
 

21 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 5 
 

22 Kinh tế học đại cương 2 02KINHTE100 7 
 

23 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 7 
 

24 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 8 
 

25 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 7 
 

26 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 8 
 

27 Định vị vệ tinh 2 02DHTRACDIA119 8 
 

28 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 8 
 

29 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 5 
 

30 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 8 
 

31 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 7 
 

32 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 8 
 

33 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 5 
 

34 Địa chính đại cương 3 02DHTRACDIA135 6 
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PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC 
TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 
Sinh viên: Hoàng Công Thêu, sinh ngày: 12/10/1978;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 
Ngành:  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 

 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 6 
 

2 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 8 
 

3 Trắc địa biển 2 02TRACDIA118 6 
 

4 Thực tập trắc địa cao cấp 4 02TRACDIA125 7 
 

5 Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi 3 02TRACDIA141 8 
 

6 Trắc địa công trình ngầm 2 02TRACDIA111 5 
 

7 Trắc địa công trình công nghiệp thành phố 3 02DHTRACDIA117 5 
 

8 Cơ sở đo ảnh 2 02TRACDIA137 8 Chọn 2/4 

9 Kỹ thuật khai thác 2 02DHHAMLO118 
 

Chọn 2/4 

10 Trắc địa mỏ 2 02TRACDIA140 
 

Chọn 2/4 

11 Đoán đọc điều vẽ ảnh 2 02TRACDIA139 6 Chọn 2/4 

12 Thực tập tốt nghiệp và sản xuất(TĐCT) 4 02DHTRACDIA125 
  

13 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101 5 
 

14 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 5 
 

15 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 6 
 

16 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 5 
 

17 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 5 QS 

18 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 5 QS 

19 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 5 QS 

20 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 5 T.Dục 

21 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 5 
 

22 Tiếng anh cơ bản 2 4 02TANH102 5 
 

23 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 5 
 

24 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 5 
 

25 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 5 
 

26 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 5 
 

27 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 6 
 

28 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 5 
 

29 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 8 
 

30 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 6 
 

31 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 7 
 

32 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 6 
 

33 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 5 
 

34 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 6 
 

35 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 7 
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PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC 
TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 
Sinh viên: Vũ Việt Dũng, sinh ngày: 15/09/1991;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 
Ngành:  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành : Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 

 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 7 
 

2 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 5 
 

3 Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi 3 02TRACDIA141 6 
 

4 Trắc địa công trình ngầm 2 02TRACDIA111 8 
 

5 Trắc địa công trình công nghiệp thành phố 3 02DHTRACDIA117 5 
 

6 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2 02TRACDIA147 7 
 

7 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101 7 
 

8 Pháp luật đại cương 2 02LUAT101 6 
 

9 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 6 
 

10 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 5 
 

11 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 5 
 

12 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 5 QS 

13 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 5 QS 

14 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 5 QS 

15 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 5 T.Dục 

16 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 6 
 

17 Tiếng anh cơ bản 2 4 02TANH102 5 
 

18 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 5 
 

19 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 7 
 

20 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 6 
 

21 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 7 
 

22 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 5 
 

23 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 5 
 

24 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 7 
 

25 Định vị vệ tinh 2 02DHTRACDIA119 6 
 

26 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 5 
 

27 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 5 
 

28 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 6 
 

29 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 5 
 

30 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 5 
 

31 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 5 
 

32 Địa chính đại cương 3 02DHTRACDIA135 5 
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PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC 
TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 
Sinh viên: Nguyễn Quang Huy, sinh ngày: 14/12/1992; 
 Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 
Ngành:  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành : Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 

 
TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 8 
 

2 Thực tập trắc địa cao cấp 4 02TRACDIA125 8 
 

3 Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi 3 02TRACDIA141 5 
 

4 Thực tập trắc địa công trình 2 3 02DHTRACDIA123 6 
 

5 Trắc địa cao cấp đại cương 3 02DHTRACDIA109 6 
 

6 Cơ sở đo ảnh 2 02TRACDIA137 6 Chọn 2/4 

7 Kỹ thuật khai thác 2 02DHHAMLO118 
 

Chọn 2/4 

8 Trắc địa mỏ 2 02TRACDIA140 
 

Chọn 2/4 

9 Đoán đọc điều vẽ ảnh 2 02TRACDIA139 
 

Chọn 2/4 

10 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101 5 
 

11 Pháp luật đại cương 2 02LUAT101 6 
 

12 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 5 
 

13 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 5 
 

14 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 5 
 

15 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 5 QS 

16 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 5 QS 

17 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 5 QS 

18 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 5 T.Dục 

19 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 6 
 

20 Tiếng anh cơ bản 2 4 02TANH102 5 
 

21 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 5 
 

22 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 5 
 

23 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 5 
 

24 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 5 
 

25 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 7 
 

26 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 6 
 

27 Quy hoạch tuyến tính 2 02TOAN231 
 

Chọn 1/3 

28 Xác suất thống kê 2 02TOAN220 5 Chọn 1/3 

29 Phương pháp tính 2 02TOAN230 7 Chọn 1/3 

30 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 7 
 

31 Định vị vệ tinh 2 02DHTRACDIA119 5 
 

32 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 7 
 

33 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 5 
 

34 Hệ thống thông tin địa lí(GIS) 2 02TRACDIA133 5 
 

35 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 5 
 

36 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 5 
 

37 Địa chính đại cương 3 02DHTRACDIA135 6 
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PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC 
TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 
Sinh viên: Nguyễn Hồng Quân, sinh ngày: 10/08/1982;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 
Ngành:  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 

 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 7 
 

2 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 8 
 

3 Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi 3 02TRACDIA141 6 
 

4 Thực tập trắc địa công trình 2 3 02DHTRACDIA123 7 
 

5 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2 02TRACDIA147 5 
 

6 Trắc địa cao cấp đại cương 3 02DHTRACDIA109 6 
 

7 Cơ sở đo ảnh 2 02TRACDIA137 
 

Chọn 2/4 

8 Kỹ thuật khai thác 2 02DHHAMLO118 7 Chọn 2/4 

9 Trắc địa mỏ 2 02TRACDIA140 5 Chọn 2/4 

10 Đoán đọc điều vẽ ảnh 2 02TRACDIA139 
 

Chọn 2/4 

11 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 5 
 

12 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 7 
 

13 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 6 
 

14 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 7 QS 

15 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 7 QS 

16 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 7 QS 

17 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 5 T.Dục 

18 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 7 
 

19 Tiếng anh cơ bản 2 4 02TANH102 7 
 

20 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 7 
 

21 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 6 
 

22 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 6 
 

23 Kinh tế học đại cương 2 02KINHTE100 5 
 

24 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 8 
 

25 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 6 
 

26 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 7 
 

27 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 8 
 

28 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 5 
 

29 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 6 
 

30 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 6 
 

31 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 5 
 

32 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 5 
 

33 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 6 
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PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC 
TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 

Sinh viên: Nguyễn Văn Năm, sinh ngày: 06/09/1985;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 
Ngành:  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 
 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 6 
 

2 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 8 
 

3 Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi 3 02TRACDIA141 7 
 

4 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2 02TRACDIA147 7 
 

5 Trắc địa cao cấp đại cương 3 02DHTRACDIA109 5 
 

6 Cơ sở đo ảnh 2 02TRACDIA137 
 

Chọn 2/4 

7 Kỹ thuật khai thác 2 02DHHAMLO118 8 Chọn 2/4 

8 Trắc địa mỏ 2 02TRACDIA140 7 Chọn 2/4 

9 Đoán đọc điều vẽ ảnh 2 02TRACDIA139 
 

Chọn 2/4 

10 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101 6 
 

11 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 7 
 

12 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 6 
 

13 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 5 
 

14 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 6 QS 

15 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 6 QS 

16 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 6 QS 

17 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 7 T.Dục 

18 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 8 
 

19 Tiếng anh cơ bản 2 4 02TANH102 6 
 

20 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 5 
 

21 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 7 
 

22 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 5 
 

23 Kinh tế học đại cương 2 02KINHTE100 5 
 

24 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 8 
 

25 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 6 
 

26 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 6 
 

27 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 6 
 

28 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 8 
 

29 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 7 
 

30 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 7 
 

31 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 6 
 

32 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 8 
 

33 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 5 
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PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC 
TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 
Sinh viên: Trần Minh Tâm, sinh ngày: 22/10/1988;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 
Ngành:  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 

 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 10 
 

2 Trắc địa biển 2 02TRACDIA118 7 
 

3 Thực tập trắc địa cao cấp 4 02TRACDIA125 8 
 

4 Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi 3 02TRACDIA141 6 
 

5 Trắc địa công trình ngầm 2 02TRACDIA111 9 
 

6 Trắc địa công trình công nghiệp thành phố 3 02DHTRACDIA117 7 
 

7 Trắc địa cao cấp đại cương 3 02DHTRACDIA109 8 
 

8 Cơ sở đo ảnh 2 02TRACDIA137 6 Chọn 2/4 

9 Kỹ thuật khai thác 2 02DHHAMLO118 
 

Chọn 2/4 

10 Trắc địa mỏ 2 02TRACDIA140 
 

Chọn 2/4 

11 Đoán đọc điều vẽ ảnh 2 02TRACDIA139 5 Chọn 2/4 

12 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 5 
 

13 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 6 
 

14 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 5 
 

15 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 5 QS 

16 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 5 QS 

17 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 5 QS 

18 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 5 T.Dục 

19 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 6 
 

20 Tiếng anh cơ bản 2 4 02TANH102 5 
 

21 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 6 
 

22 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 6 
 

23 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 8 
 

24 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 6 
 

25 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 8 
 

26 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 5 
 

27 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 7 
 

28 Định vị vệ tinh 2 02DHTRACDIA119 6 
 

29 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 6 
 

30 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 7 
 

31 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 6 
 

32 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 6 
 

33 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 6 
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PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC 
TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 
Sinh viên: Trần Huy Dũng, sinh ngày: 26/01/1989;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 
Ngành:  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành : Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 

 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 6 
 

2 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 6 
 

3 Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi 3 02TRACDIA141 8 
 

4 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2 02TRACDIA147 7 
 

5 Trắc địa cao cấp đại cương 3 02DHTRACDIA109 6 
 

6 Cơ sở đo ảnh 2 02TRACDIA137 
 

Chọn 2/4 

7 Kỹ thuật khai thác 2 02DHHAMLO118 6 Chọn 2/4 

8 Trắc địa mỏ 2 02TRACDIA140 7 Chọn 2/4 

9 Đoán đọc điều vẽ ảnh 2 02TRACDIA139 
 

Chọn 2/4 

10 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101 6 
 

11 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 5 
 

12 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 5 
 

13 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 6 
 

14 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 5 QS 

15 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 5 QS 

16 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 5 QS 

17 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 6 T.Dục 

18 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 6 
 

19 Tiếng anh cơ bản 2 4 02TANH102 5 
 

20 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 5 
 

21 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 8 
 

22 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 5 
 

23 Kinh tế học đại cương 2 02KINHTE100 8 
 

24 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 6 
 

25 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 6 
 

26 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 5 
 

27 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 6 
 

28 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 5 
 

29 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 6 
 

30 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 8 
 

31 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 5 
 

32 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 5 
 

33 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 8 
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PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC 
TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 

Sinh viên: Trần Duy Kiên, sinh ngày:;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 
Ngành:  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 

 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 6 
 

2 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 8 
 

3 Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi 3 02TRACDIA141 8 
 

4 Trắc địa cao cấp đại cương 3 02DHTRACDIA109 6 
 

5 Cơ sở đo ảnh 2 02TRACDIA137 7 Chọn 2/4 

6 Kỹ thuật khai thác 2 02DHHAMLO118 7 Chọn 2/4 

7 Trắc địa mỏ 2 02TRACDIA140 8 Chọn 2/4 

8 Đoán đọc điều vẽ ảnh 2 02TRACDIA139 
 

Chọn 2/4 

9 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 8 
 

10 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 7 
 

11 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 5 
 

12 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 5 QS 

13 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 5 QS 

14 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 5 QS 

15 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 5 T.Dục 

16 Hình thành và phát triển kỹ năng mềm 2 PTKNM01 
 

Chọn 1/5 

17 Nhập môn xã hội học 2 02KHXH102 
 

Chọn 1/5 

18 Văn hóa kinh doanh 2 02KHXH105 
 

Chọn 1/5 

19 Nhập môn lôgic học 2 02KHXH101 
 

Chọn 1/5 

20 Tâm lý học đại cương 2 02KHXH104 7 Chọn 1/5 

21 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 8 
 

22 Tiếng anh cơ bản 2 4 02TANH102 7 
 

23 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 9 
 

24 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 6 
 

25 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 6 
 

26 Kinh tế học đại cương 2 02KINHTE100 5 
 

27 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 5 
 

28 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 8 
 

29 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 8 
 

30 Quy hoạch tuyến tính 2 02TOAN231 
 

Chọn 1/3 

31 Xác suất thống kê 2 02TOAN220 
 

Chọn 1/3 

32 Phương pháp tính 2 02TOAN230 6 Chọn 1/3 

33 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 8 
 

34 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 6 
 

35 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 5 
 

36 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 5 
 

37 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 7 
 

38 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 6 
 

39 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 8 
 

Tổng cộng 92 
   

 
  



PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC 
TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 
Sinh viên: Doãn Xuân Mạnh, sinh ngày: 17/06/1981;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 
Ngành:  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành : Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 

 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 6 
 

2 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 6 
 

3 Thực tập trắc địa cao cấp 4 02TRACDIA125 6 
 

4 Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi 3 02TRACDIA141 5 
 

5 Trắc địa công trình công nghiệp thành phố 3 02DHTRACDIA117 5 
 

6 Trắc địa cao cấp đại cương 3 02DHTRACDIA109 7 
 

7 Cơ sở đo ảnh 2 02TRACDIA137 
 

Chọn 2/4 

8 Kỹ thuật khai thác 2 02DHHAMLO118 8 Chọn 2/4 

9 Trắc địa mỏ 2 02TRACDIA140 7 Chọn 2/4 

10 Đoán đọc điều vẽ ảnh 2 02TRACDIA139 
 

Chọn 2/4 

11 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 7 
 

12 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 6 
 

13 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 5 
 

14 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 5 QS 

15 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 5 QS 

16 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 5 QS 

17 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 5 T.Dục 

18 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 7 
 

19 Tiếng anh cơ bản 2 4 02TANH102 6 
 

20 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 5 
 

21 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 7 
 

22 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 6 
 

23 Kinh tế học đại cương 2 02KINHTE100 6 
 

24 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 5 
 

25 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 6 
 

26 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 5 
 

27 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 6 
 

28 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 7 
 

29 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 5 
 

30 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 8 
 

31 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 6 
 

32 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 5 
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PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC 
TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 
Sinh viên: Phạm Văn Quý, sinh ngày: 11/03/1985;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 
Ngành:  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 

 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 8 
 

2 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 8 
 

3 Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi 3 02TRACDIA141 8 
 

4 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2 02TRACDIA147 6 
 

5 Trắc địa cao cấp đại cương 3 02DHTRACDIA109 8 
 

6 Cơ sở đo ảnh 2 02TRACDIA137 
 

Chọn 2/4 

7 Kỹ thuật khai thác 2 02DHHAMLO118 7 Chọn 2/4 

8 Trắc địa mỏ 2 02TRACDIA140 9 Chọn 2/4 

9 Đoán đọc điều vẽ ảnh 2 02TRACDIA139 
 

Chọn 2/4 

10 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101 8 
 

11 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 7 
 

12 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 9 
 

13 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 5 
 

14 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 7 QS 

15 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 7 QS 

16 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 7 QS 

17 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 6 T.Dục 

18 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 7 
 

19 Tiếng anh cơ bản 2 4 02TANH102 9 
 

20 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 8 
 

21 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 8 
 

22 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 7 
 

23 Kinh tế học đại cương 2 02KINHTE100 6 
 

24 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 8 
 

25 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 8 
 

26 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 6 
 

27 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 9 
 

28 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 9 
 

29 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 8 
 

30 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 8 
 

31 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 6 
 

32 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 9 
 

33 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 8 
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PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC 
TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 
Sinh viên: Hoàng Ngọc Ánh, sinh ngày: 19/09/1993;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 
Ngành:  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 

 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 7 
 

2 Thực tập địa chính đại cương 4 02DHTRACDIA124 9 
 

3 Cơ sở viễn thám 3 02DHTRACDIA134 6 
 

4 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101 5 
 

5 Pháp luật đại cương 2 02LUAT101 6 
 

6 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 6 
 

7 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 6 
 

8 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 
  

9 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 5 QS 

10 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 5 QS 

11 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 5 QS 

12 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 5 T.Dục 

13 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 6 
 

14 Tiếng anh cơ bản 2 4 02TANH102 6 
 

15 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 6 
 

16 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 6 
 

17 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 6 
 

18 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 7 
 

19 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 6 
 

20 Quy hoạch tuyến tính 2 02TOAN231 
 

Chọn 1/3 

21 Xác suất thống kê 2 02TOAN220 7 Chọn 1/3 

22 Phương pháp tính 2 02TOAN230 
 

Chọn 1/3 

23 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 6 
 

24 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 6 
 

25 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 7 
 

26 Hệ thống thông tin địa lí(GIS) 2 02TRACDIA133 5 
 

27 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 7 
 

28 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 7 
 

29 Quản lí đất đai 2 02TRACDIA126 6 
 

30 Địa chính đại cương 3 02DHTRACDIA135 6 
 

31 Tiếng anh chuyên ngành nhóm 2 2 02DHTANH361 7 
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PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC 
TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 
Sinh viên: Trần Văn Thơ, sinh ngày: 13/06/1986;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 
Ngành:  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 

 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 8 
 

2 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 5 
 

3 Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi 3 02TRACDIA141 5 
 

4 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2 02TRACDIA147 6 
 

5 Trắc địa cao cấp đại cương 3 02DHTRACDIA109 5 
 

6 Cơ sở đo ảnh 2 02TRACDIA137 
 

Chọn 2/4 

7 Kỹ thuật khai thác 2 02DHHAMLO118 8 Chọn 2/4 

8 Trắc địa mỏ 2 02TRACDIA140 6 Chọn 2/4 

9 Đoán đọc điều vẽ ảnh 2 02TRACDIA139 
 

Chọn 2/4 

10 Hóa học đại cương 2 02HOAHOC101 9 
 

11 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 7 
 

12 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 5 
 

13 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 8 
 

14 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 6 QS 

15 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 6 QS 

16 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 6 QS 

17 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 6 T.Dục 

18 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 6 
 

19 Tiếng anh cơ bản 2 4 02TANH102 5 
 

20 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 5 
 

21 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 8 
 

22 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 5 
 

23 Kinh tế học đại cương 2 02KINHTE100 6 
 

24 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 6 
 

25 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 6 
 

26 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 7 
 

27 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 7 
 

28 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 8 
 

29 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 7 
 

30 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 5 
 

31 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 8 
 

32 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 8 
 

33 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 5 
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PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC 
TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 
Sinh viên: Đặng Viết Hậu, sinh ngày: 02/12/1972;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 
Ngành:  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 

 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 7 
 

2 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 5 
 

3 Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi 3 02TRACDIA141 6 
 

4 Trắc địa cao cấp đại cương 3 02DHTRACDIA109 5 
 

5 Cơ sở đo ảnh 2 02TRACDIA137 5 Chọn 2/4 

6 Kỹ thuật khai thác 2 02DHHAMLO118 7 Chọn 2/4 

7 Trắc địa mỏ 2 02TRACDIA140 5 Chọn 2/4 

8 Đoán đọc điều vẽ ảnh 2 02TRACDIA139 
 

Chọn 2/4 

9 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 7 
 

10 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 7 
 

11 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 8 
 

12 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 7 QS 

13 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 7 QS 

14 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 7 QS 

15 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 7 T.Dục 

16 Hình thành và phát triển kỹ năng mềm 2 PTKNM01 
 

Chọn 1/5 

17 Nhập môn xã hội học 2 02KHXH102 
 

Chọn 1/5 

18 Văn hóa kinh doanh 2 02KHXH105 
 

Chọn 1/5 

19 Nhập môn lôgic học 2 02KHXH101 
 

Chọn 1/5 

20 Tâm lý học đại cương 2 02KHXH104 8 Chọn 1/5 

21 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 9 
 

22 Tiếng anh cơ bản 2 4 02TANH102 7 
 

23 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 6 
 

24 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 7 
 

25 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 7 
 

26 Kinh tế học đại cương 2 02KINHTE100 5 
 

27 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 6 
 

28 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 7 
 

29 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 5 
 

30 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 7 
 

31 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 5 
 

32 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 6 
 

33 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 7 
 

34 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 5 
 

35 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 6 
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PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC 
TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 
Sinh viên: Nguyễn Trần Tài, sinh ngày: 16/08/1977;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 
Ngành:  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 

 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 7 
 

2 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 5 
 

3 Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi 3 02TRACDIA141 5 
 

4 Trắc địa cao cấp đại cương 3 02DHTRACDIA109 5 
 

5 Cơ sở đo ảnh 2 02TRACDIA137 5 Chọn 2/4 

6 Kỹ thuật khai thác 2 02DHHAMLO118 7 Chọn 2/4 

7 Trắc địa mỏ 2 02TRACDIA140 6 Chọn 2/4 

8 Đoán đọc điều vẽ ảnh 2 02TRACDIA139 
 

Chọn 2/4 

9 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 5 
 

10 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 5 
 

11 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 5 
 

12 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(CKC) 3 02DHQUANSU105 7 QS 

13 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 7 QS 

14 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 7 QS 

15 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 7 T.Dục 

16 Hình thành và phát triển kỹ năng mềm 2 PTKNM01 
 

Chọn 1/5 

17 Nhập môn xã hội học 2 02KHXH102 
 

Chọn 1/5 

18 Văn hóa kinh doanh 2 02KHXH105 
 

Chọn 1/5 

19 Nhập môn lôgic học 2 02KHXH101 
 

Chọn 1/5 

20 Tâm lý học đại cương 2 02KHXH104 5 Chọn 1/5 

21 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 5 
 

22 Tiếng anh cơ bản 2 4 02TANH102 5 
 

23 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 7 
 

24 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 7 
 

25 Kinh tế học đại cương 2 02KINHTE100 6 
 

26 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 5 
 

27 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 5 
 

28 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 7 
 

29 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 5 
 

30 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 6 
 

31 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 6 
 

32 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 5 
 

33 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 5 
 

34 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 6 
 

35 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 5 
 

Tổng cộng 87 
   

 



PHỤ LỤC. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MIỄN TRỪ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC 
TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHCNQN ngày     tháng      năm 2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) 

 
Sinh viên: Đặng Thị Hường, sinh ngày: 21/04/1979;  
Lớp: Đại học LT Trắc địa công trình DHK8; 
Ngành:  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ - Chuyên ngành: Trắc địa công trình, trình độ đào tạo: Đại học. 

 

TT TÊN MÔN HỌC HOẶC HỌC PHẦN SỐ TC MÃ HỌC PHẦN ĐIỂM Ghi chú 

1 Tổ chức sản xuất và an toàn lao động 2 02TRACDIA110 6 
 

2 Thực tập trắc địa công trình 1 4 02DHTRACDIA121 5 
 

3 Trắc địa công trình giao thông - Thủy lợi 3 02TRACDIA141 6 
 

4 Trắc địa cao cấp đại cương 3 02DHTRACDIA109 5 
 

5 Cơ sở đo ảnh 2 02TRACDIA137 7 Chọn 2/4 

6 Kỹ thuật khai thác 2 02DHHAMLO118 6 Chọn 2/4 

7 Trắc địa mỏ 2 02TRACDIA140 
 

Chọn 2/4 

8 Đoán đọc điều vẽ ảnh 2 02TRACDIA139 
 

Chọn 2/4 

9 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 02DHCHINHTRI101A 6 
 

10 Tiếng anh cơ bản 1 4 02TANH101 7 
 

11 Vật lý đại cương 4 02VATLY101 6 
 

12 
Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn 
súng tiểu liên AK(CKC) 

3 02DHQUANSU105 5 QS 

13 Công tác quốc phòng, an ninh 2 02DHQUANSU102 5 QS 

14 Đường lối quân sự của Đảng 3 02QUANSU101 5 QS 

15 Giáo dục thể chất 3 02THEDUC101 7 T.Dục 

16 Hình thành và phát triển kỹ năng mềm 2 PTKNM01 
 

Chọn 1/5 

17 Nhập môn xã hội học 2 02KHXH102 
 

Chọn 1/5 

18 Văn hóa kinh doanh 2 02KHXH105 
 

Chọn 1/5 

19 Nhập môn lôgic học 2 02KHXH101 
 

Chọn 1/5 

20 Tâm lý học đại cương 2 02KHXH104 8 Chọn 1/5 

21 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 02DHCHINHTRI101B 6 
 

22 Tiếng anh cơ bản 2 4 02TANH102 7 
 

23 Nhập môn tin học 3 02TINHOC101 8 
 

24 Toán cao cấp 2 3 02TOAN202 6 
 

25 Toán cao cấp 1 3 02TOAN101 6 
 

26 Kinh tế học đại cương 2 02KINHTE100 8 
 

27 Trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA130 6 
 

28 Lý thuyết sai số 3 02DHTRACDIA102 6 
 

29 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02CHINHTRI201 5 
 

30 Tin ứng dụng 3 02TRACDIA129 5 
 

31 Thực tập trắc địa cơ sở 1 4 02TRACDIA123 5 
 

32 Địa chất cơ sở 2 02DIACHAT104 6 
 

33 Trắc địa cơ sở 2 3 02TRACDIA131 6 
 

34 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 3 02CHINHTRI301 5 
 

35 Thực tập trắc địa cơ sở 2 4 02DHTRACDIA120 5 
 

36 Cơ sở trắc địa công trình 3 02TRACDIA108 6 
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